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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 121/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014 

  
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 
về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 

năm 2005; 
Căn cứ Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Công ước 

Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên 
tàu biển. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng 

hải năm 2006 về điều kiện lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thuyền 
viên, chủ tàu, các tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động thanh tra, kiểm tra đối 
với tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài hoạt động tại cảng biển Việt Nam. 

2. Điều kiện lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của thuyền viên, 
chủ tàu và các tổ chức, cá nhân không quy định tại Nghị định này được thực hiện 
theo quy định của pháp luật có liên quan.  
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này áp dụng đối với: 
a) Tàu biển Việt Nam, chủ tàu, thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam; 
b) Tàu biển nước ngoài, chủ tàu, thuyền viên làm việc trên tàu biển nước 

ngoài hoạt động tại cảng biển Việt Nam; 
c) Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan. 
2. Nghị định này không áp dụng đối với chủ tàu và thuyền viên làm việc trên 

các loại tàu dưới đây: 
a) Tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá; 
b) Tàu biển Việt Nam không hoạt động tuyến quốc tế.  
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tàu biển Việt Nam là tàu biển được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển 

quốc gia Việt Nam hoặc từ khi được cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan 
lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch 
Việt Nam. 

2. Tàu biển nước ngoài là tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài. 
3. Chủ tàu là chủ sở hữu tàu hoặc tổ chức, cá nhân khác đồng ý chịu trách 

nhiệm về hoạt động của tàu thay cho chủ sở hữu và đảm nhận các nghĩa vụ và 
trách nhiệm của chủ sở hữu tàu, bất kể việc có hay không các tổ chức hoặc cá 
nhân khác thực hiện một số nghĩa vụ hoặc trách nhiệm thay cho chủ sở hữu tàu.  

4. Thuyền viên là người được tuyển dụng hoặc thuê làm việc trên tàu biển 
đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đảm nhiệm chức danh theo quy định của 
pháp luật. 

5. Thời gian đi tàu là thời gian kể từ ngày thuyền viên bắt đầu nhận nhiệm vụ 
đến ngày hồi hương. 

6. Tai nạn lao động hàng hải là tai nạn xảy ra trong thời gian đi tàu gây tổn 
thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho 
thuyền viên trong khi thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động hoặc thực hiện 
công việc, nhiệm vụ khác theo phân công của chủ tàu hoặc của người được chủ 
tàu ủy quyền. 

7. Tuyến quốc tế là tuyến hành trình của tàu biển Việt Nam giữa cảng biển 
Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ngoài. 

8. Công ước STCW là Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng 
chỉ và trực ca cho thuyền viên. 
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Chương II 
CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC 

TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM 
 

Điều 4. Hợp đồng lao động thuyền viên 
1. Trước khi làm việc trên tàu biển, chủ tàu và thuyền viên phải ký kết hợp 

đồng lao động thuyền viên. Trường hợp chủ tàu không trực tiếp ký kết hợp đồng 
lao động thuyền viên thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thực hiện. 
Việc ký kết, ủy quyền, thực hiện hợp đồng lao động thuyền viên theo quy định của 
Bộ luật Lao động, Nghị định này và văn bản có liên quan. 

2. Ngoài những nội dung cơ bản được quy định tại Bộ luật Lao động, hợp đồng 
lao động thuyền viên phải có thêm các nội dung sau: 

a) Việc hồi hương của thuyền viên; 
b) Bảo hiểm tai nạn; 
c) Tiền thanh toán nghỉ hàng năm; 
d) Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động thuyền viên. 
3. Hợp đồng lao động thuyền viên, các phụ lục, tài liệu liên quan được làm 

bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau. 
Điều 5. Tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác 
1. Chủ tàu có trách nhiệm thanh toán tiền lương, phụ cấp hàng tháng trực tiếp 

cho thuyền viên hoặc cho người được thuyền viên ủy quyền hợp pháp.  
2. Tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của thuyền viên được trả 

bằng tiền mặt hoặc trả vào tài khoản cá nhân của thuyền viên hoặc của người được 
thuyền viên ủy quyền. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, chủ tàu phải thỏa 
thuận với thuyền viên về các loại chi phí liên quan đến việc mở, chuyển tiền và 
duy trì tài khoản theo quy định.  

3. Chủ tàu có trách nhiệm lập và cung cấp cho thuyền viên bản kê thu nhập 
hàng tháng bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác. 

Điều 6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
1. Thời giờ làm việc được bố trí theo ca và duy trì 24 giờ liên tục trong ngày, 

kể cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết. 
2. Thời giờ nghỉ ngơi được quy định như sau:  
a) Thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu là 10 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ bất kỳ 

và 77 giờ trong 07 ngày bất kỳ; 
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b) Số giờ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian 24 giờ có thể được chia tối đa 
thành hai giai đoạn, một trong hai giai đoạn đó ít nhất phải kéo dài 06 giờ và 
khoảng thời gian giữa hai giai đoạn nghỉ liên tiếp không được quá 14 giờ; 

c) Khoảng thời gian 24 giờ bất kỳ được tính từ thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc 
của một giai đoạn nghỉ ngơi. 

3. Trường hợp khẩn cấp đối với an ninh, an toàn của tàu và người, hàng hóa 
trên tàu, giúp đỡ tàu khác hoặc cứu người bị nạn trên biển, thuyền trưởng có quyền 
yêu cầu thuyền viên làm bất kỳ vào thời điểm nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 
khẩn cấp, thuyền trưởng bố trí cho thuyền viên nghỉ ngơi đủ thời gian theo quy 
định tại Điểm a Khoản 2 Điều này. 

4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được lập thành Bảng phân công công 
việc trên tàu bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu tại Phụ lục I của Nghị định 
này và được công bố tại vị trí dễ thấy trên tàu. 

5. Trường hợp tập trung, thực tập cứu hỏa, cứu sinh hoặc thực tập khác theo quy 
định, thuyền trưởng có thể bố trí thời giờ nghỉ ngơi khác quy định tại Điểm a Khoản 2 
Điều này nhưng phải hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến thời giờ nghỉ ngơi, không 
gây ra mệt mỏi cho thuyền viên và phải được quy định trong thỏa ước lao động tập 
thể hoặc trong hợp đồng lao động thuyền viên theo nguyên tắc sau đây:  

a) Thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu là 10 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ và 70 giờ 
trong khoảng thời gian 07 ngày. Việc áp dụng trường hợp ngoại lệ không được 
thực hiện nhiều hơn hai tuần liên tiếp. Khoảng thời gian giữa hai giai đoạn áp dụng 
ngoại lệ không được ít hơn hai lần khoảng thời gian của giai đoạn đã áp dụng 
ngoại lệ trước đó; 

b) Thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này có 
thể được chia tối đa thành ba giai đoạn, một trong số ba giai đoạn đó không được 
dưới 06 giờ và hai giai đoạn còn lại không được dưới 01 giờ;  

c) Khoảng thời gian giữa hai giai đoạn nghỉ ngơi liên tiếp không được vượt 
quá 14 giờ;  

d) Việc áp dụng trường hợp ngoại lệ không được vượt quá hai giai đoạn 24 giờ 
trong khoảng thời gian 07 ngày. 

6. Thuyền trưởng hoặc người được thuyền trưởng ủy quyền có trách nhiệm lập 
Bản ghi thời giờ nghỉ ngơi theo mẫu tại Phụ lục II của Nghị định này và cung cấp 
cho thuyền viên. 

Điều 7. Nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết 
1. Thuyền viên làm việc trên tàu biển được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết và 

hưởng nguyên lương.  
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2. Số ngày nghỉ hàng năm được tính tối thiểu 2,5 ngày cho mỗi tháng làm việc. 
Ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp 
luật không tính vào số ngày nghỉ hàng năm. 

3. Cấm mọi thỏa thuận để thuyền viên không nghỉ hàng năm. 
Điều 8. Hồi hương 
1. Chủ tàu có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên hồi hương và thanh toán các 

khoản chi phí trong các trường hợp sau đây: 
a) Hợp đồng lao động thuyền viên hết hạn; 
b) Thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động hàng hải cần phải hồi hương; 
c) Tàu bị chìm đắm; 
d) Bán tàu hoặc thay đổi đăng ký tàu; 
đ) Tàu hoạt động tại khu vực chiến tranh mà thuyền viên không đồng ý tiếp tục 

làm việc trên tàu;  
e) Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.  
2. Chủ tàu không phải thanh toán các khoản chi phí cho thuyền viên khi hồi 

hương trong trường hợp thuyền viên bị xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa 
thải hoặc thuyền viên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.  

3. Chi phí liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên do chủ tàu thanh 
toán gồm: 

a) Chi phí đi đến địa điểm lựa chọn để thuyền viên hồi hương; 
b) Chi phí ăn, ở của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu cho đến địa điểm hồi hương; 
c) Tiền lương và trợ cấp đi lại của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu cho đến 

địa điểm hồi hương; 
d) Chi phí vận chuyển tối đa 30 kg hành lý cá nhân của thuyền viên đến địa 

điểm hồi hương; 
đ) Chi phí chăm sóc y tế cần thiết cho tới khi thuyền viên đủ điều kiện sức 

khỏe để đi đến địa điểm hồi hương. 
4. Chủ tàu có trách nhiệm bố trí việc hồi hương cho thuyền viên bằng các 

phương tiện phù hợp và thuận lợi. Thuyền viên được bố trí hồi hương tới địa điểm 
được quy định trong hợp đồng lao động thuyền viên hoặc địa điểm nơi thuyền viên 
cư trú. 

5. Thời hiệu khiếu nại liên quan đến hồi hương của thuyền viên là 01 năm, kể 
từ ngày hồi hương. 

6. Chủ tàu có trách nhiệm lưu giữ trên tàu bản sao và cung cấp cho thuyền viên 
các văn bản pháp luật quy định về hồi hương. 



 
8 CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 09-01-2015 
  

7. Chủ tàu có trách nhiệm bảo đảm tài chính để chi trả cho thuyền viên khi hồi 
hương theo quy định tại Nghị định này. 

8. Trường hợp chủ tàu không thực hiện hoặc không trả các chi phí hồi hương 
cho thuyền viên, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thu xếp cho thuyền viên 
hồi hương và yêu cầu chủ tàu hoàn trả các chi phí đó.  

9. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quy định 
tại Khoản 8 Điều này. 

Điều 9. Thực phẩm và nước uống 
1. Chủ tàu có trách nhiệm cung cấp miễn phí thực phẩm và nước uống bảo 

đảm về số lượng, giá trị dinh dưỡng, chất lượng, đa dạng về chủng loại và bảo đảm 
vệ sinh an toàn thực phẩm cho thuyền viên trên tàu biển; phù hợp về tôn giáo, tín 
ngưỡng và văn hóa của thuyền viên. 

2. Thuyền trưởng hoặc người được thuyền trưởng chỉ định phải thường xuyên 
thực hiện kiểm tra và lập hồ sơ về các nội dung sau đây: 

a) Việc cung cấp thực phẩm và nước uống; 
b) Tất cả kho, két và thiết bị được sử dụng để bảo quản, dự trữ thực phẩm và 

nước uống;  
c) Nhà bếp và thiết bị khác để chuẩn bị và phục vụ bữa ăn. 
3. Chủ tàu có trách nhiệm bố trí bếp trưởng và cấp dưỡng phục vụ thuyền viên 

trên tàu biển. Trường hợp trên tàu bố trí dưới 10 thuyền viên thì không bắt buộc có 
bếp trưởng nhưng phải bố trí cấp dưỡng. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn đối với thực phẩm và nước uống, định lượng bữa ăn của thuyền 
viên làm việc trên tàu biển. 

Điều 10. Chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ 
1. Thuyền viên được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, kịp thời và miễn phí trong 

thời gian làm việc trên tàu biển và tại cảng nước ngoài khi tàu ghé vào. 
2. Chủ tàu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho 

thuyền viên làm việc trên tàu biển theo quy định sau đây: 
a) Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thuyền viên trên tàu như người lao động làm 

việc trên bờ về thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế, thông tin y tế và 
tham vấn chuyên môn về y tế; 

b) Bảo đảm cho thuyền viên được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở nha khoa tại cảng mà tàu ghé vào; 

c) Có các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải, bệnh tật thông qua 
tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho thuyền viên. 
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3. Chủ tàu có trách nhiệm thực hiện quy định về bố trí bác sỹ trên tàu như sau: 
a) Đối với tàu biển có từ 100 người trở lên và thực hiện chuyến đi quốc tế dài 

hơn ba ngày phải bố trí ít nhất 01 bác sỹ; 
b) Đối với tàu biển có dưới 100 người và không có bác sỹ trên tàu, phải bố trí 

ít nhất 01 thuyền viên chịu trách nhiệm chăm sóc y tế và quản lý thuốc hoặc 01 thuyền 
viên có khả năng sơ cứu y tế. 

Thuyền viên chịu trách nhiệm chăm sóc y tế phải bảo đảm đã hoàn thành khóa 
đào tạo về chăm sóc y tế theo quy định của Công ước STCW. Thuyền viên chịu 
trách nhiệm sơ cứu y tế phải bảo đảm đã hoàn thành khóa đào tạo về sơ cứu y tế 
theo quy định của Công ước STCW.  

4. Thuyền trưởng hoặc người có nhiệm vụ chăm sóc y tế trên tàu có trách 
nhiệm lập biểu mẫu báo cáo y tế theo quy định. Biểu mẫu báo cáo y tế dùng để 
trao đổi thông tin với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên bờ. Thông tin trong biểu 
mẫu báo cáo y tế phải được bảo mật và chỉ sử dụng cho việc chẩn đoán, chăm sóc, 
điều trị cho thuyền viên. 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: 
a) Công bố các cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên;  
b) Quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu 

biển, biểu mẫu báo cáo y tế. 
Điều 11. Trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai nạn lao động 

hàng hải, bệnh nghề nghiệp 
1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong 

danh mục do bảo hiểm y tế chi trả gồm điều trị y tế, phẫu thuật, nằm viện, các loại 
thuốc, trang thiết bị điều trị cần thiết, chi phí ăn, ở của thuyền viên từ khi sơ cứu 
đến khi thuyền viên bình phục hoặc đến khi xác định là mãn tính. 

2. Trả đủ tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thuyền viên trong thời gian 
điều trị. 

3. Thanh toán chi phí mai táng trong trường hợp thuyền viên bị tử vong trên 
tàu hoặc trên bờ trong thời gian đi tàu. 

4. Chủ tàu không phải thanh toán chi phí cho thuyền viên trong trường hợp 
sau đây: 

a) Bị thương xảy ra ngoài thời gian đi tàu; 
b) Bị thương, ốm do hành vi cố ý của thuyền viên. 
5. Bảo vệ và trả lại tài sản của thuyền viên để lại trên tàu cho thuyền viên hoặc 

thân nhân của họ trong trường hợp thuyền viên rời tàu khi bị bệnh, bị thương hoặc 
tử vong. 
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Điều 12. Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải 
và bệnh nghề nghiệp 

1. Khi xảy ra tai nạn lao động hàng hải, chủ tàu hoặc thuyền trưởng có trách 
nhiệm khai báo tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động và khai 
báo với Cảng vụ hàng hải gần nhất nếu tàu đang hoạt động trong cảng biển 
Việt Nam hoặc Cục Hàng hải Việt Nam nếu tàu đang hoạt động trên biển hoặc cơ 
quan đại diện ngoại giao của Việt Nam nếu tàu đang hoạt động ở nước ngoài. 

2. Việc điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp 
thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, an toàn lao động. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải. 

Điều 13. Phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp 
1. Chủ tàu có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các biện pháp phù hợp với 

quy định hiện hành về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao 
động hàng hải và bệnh nghề nghiệp cho thuyền viên, bao gồm: 

a) Hướng dẫn, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho thuyền viên 
trước khi giao nhiệm vụ trên tàu biển hoặc khi giao công việc khác hoặc khi giao 
công việc có mức độ rủi ro cao hơn; 

b) Huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; 
c) Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại; đề ra các biện pháp loại 

trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc 
sức khỏe cho thuyền viên; 

d) Phân định trách nhiệm cụ thể cho thuyền viên về công tác an toàn lao động, 
vệ sinh lao động trên tàu; 

đ) Đối với tàu có từ 05 thuyền viên trở lên, phải thành lập Ban an toàn lao 
động và chỉ rõ quyền hạn của thuyền viên trên tàu được phân công hoặc được 
chọn với tư cách là đại diện an toàn tham gia các cuộc họp của Ban an toàn lao 
động của tàu; 

e) Trang bị đầy đủ và hướng dẫn việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, 
các thiết bị khác để ngăn ngừa tai nạn cho thuyền viên. Trang thiết bị bảo vệ cá 
nhân phải bảo đảm chất lượng theo quy định;  

g) Bảo đảm các loại máy, thiết bị, vật tư trên tàu có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trước khi đưa vào sử 
dụng và phải được kiểm định định kỳ, đột xuất trong quá trình sử dụng theo quy 
định của pháp luật; 
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h) Bảo đảm người không có nhiệm vụ không được tiếp cận những khu vực trên 
tàu có ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn; 

i) Xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp đối với tai nạn lao động hàng hải 
liên quan đến thuyền viên và tổ chức diễn tập hàng năm. 

2. Chủ tàu có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm trách nhiệm dân sự 
chủ tàu và tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định cho thuyền viên trong quá 
trình làm việc trên tàu biển.  

3. Thuyền trưởng có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra thường xuyên và định kỳ 
việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động của 
thuyền viên do chủ tàu lập ra; khắc phục các điều kiện mất an toàn trên tàu và báo 
cáo chủ tàu.  

4. Thuyền viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn lao 
động, vệ sinh lao động do chủ tàu lập ra. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các 
loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động để vận hành 
hệ thống động lực của tàu biển Việt Nam trên cơ sở thống nhất với Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải.  

 
Chương III 

KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI CHO TÀU 
BIỂN VIỆT NAM VÀ THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM 
 
Điều 14. Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải  
1. Tàu biển phải được kiểm tra về điều kiện lao động theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và Công ước Lao động hàng hải năm 2006. 
2. Tàu biển hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 500 trở lên phải có 

Giấy chứng nhận Lao động hàng hải. 
3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra điều kiện lao động 

trên tàu biển; cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho tàu biển. 
Điều 15. Thanh tra, kiểm tra đối với tàu biển  
1. Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải thực hiện việc thanh 

tra, kiểm tra điều kiện lao động, sinh hoạt của thuyền viên trên tàu biển theo quy 
định của Nghị định này và pháp luật Việt Nam có liên quan. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động của tàu biển. 
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3. Chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện để Thanh tra Cục 
Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải thanh tra, kiểm tra tàu biển và có trách 
nhiệm khắc phục vi phạm, khiếm khuyết về điều kiện lao động, sinh hoạt của 
thuyền viên. 

Điều 16. Giải quyết khiếu nại của thuyền viên làm việc trên tàu biển  
1. Chủ tàu có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy trình khiếu nại và giải quyết 

khiếu nại của thuyền viên. 
2. Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của thuyền viên phải được cung 

cấp cho tất cả thuyền viên và được lưu giữ trên tàu.  
 

Chương IV 
THANH TRA, KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI  
HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM 

 
Điều 17. Thanh tra, kiểm tra tàu biển nước ngoài hoạt động tại cảng biển 

Việt Nam 
1. Tàu biển nước ngoài khi hoạt động tại cảng biển Việt Nam chịu sự thanh tra, 

kiểm tra của Cảng vụ hàng hải về việc thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam 
và Công ước Lao động hàng hải năm 2006 liên quan đến điều kiện lao động, sinh 
hoạt của thuyền viên trên tàu.  

2. Việc thanh tra, kiểm tra quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo 
hướng dẫn của Tổ chức Lao động quốc tế và Tổ chức các quốc gia tham gia thỏa 
thuận kiểm tra Nhà nước tại cảng biển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.  

3. Chủ tàu và thuyền trưởng tàu biển nước ngoài có trách nhiệm tạo điều kiện 
để Cảng vụ hàng hải tiến hành thanh tra, kiểm tra tàu biển và khắc phục vi phạm, 
khiếm khuyết liên quan đến điều kiện lao động, sinh hoạt của thuyền viên theo yêu 
cầu của Cảng vụ hàng hải. 

Điều 18. Giải quyết khiếu nại của thuyền viên làm việc trên tàu biển nước 
ngoài hoạt động tại cảng biển Việt Nam 

1. Thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài khi đang hoạt động tại cảng 
biển Việt Nam có quyền khiếu nại đến Cảng vụ hàng hải khu vực mà tàu đang 
hoạt động.  

2. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, Cảng vụ hàng hải khu vực phải thực hiện 
điều tra ban đầu và giải quyết khiếu nại theo hướng dẫn của Tổ chức Lao động 
quốc tế và Tổ chức các quốc gia tham gia thỏa thuận kiểm tra Nhà nước tại cảng 
biển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 
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Điều 19. Tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền viên làm việc trên tàu biển nước 
ngoài hoạt động tại cảng biển Việt Nam 

Khi nhận được thông tin thuyền viên là người nước ngoài bị bỏ rơi tại Việt Nam, 
Cảng vụ hàng hải khu vực phải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam để thông báo cho 
cơ quan ngoại giao hoặc đại diện của quốc gia mà tàu mang cờ hoặc quốc gia mà 
thuyền viên đó mang quốc tịch hoặc cư trú. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015. 
Điều 21. Tổ chức thực hiện 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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